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1. Mở đầu
Định hướng đổi mới giáo dục hiện nay là chuyển 

từ nền giáo dục tiếp cận nội dung sang hình thành, 
phát triển toàn diện năng lực và phẩm chất người 
học. Chương trình giáo dục toán phổ thông (12/2018) 
thực hiện mục tiêu hình thành và phát triển cho HS 
(HS) những phẩm chất chủ yếu, năng lực chung và 
năng lực toán học với các thành tố cốt lõi là: năng 
lực tư duy và lập luận toán học, năng lực mô hình 
hóa toán học, năng lực giải quyết vấn đề toán học, 
năng lực giao tiếp toán học, năng lực sử dụng các 
công cụ và phương tiện học toán; trong đó, năng lực 
tư duy và lập luận toán học (TD&LLTH) là hết sức 
quan trọng bởi bản chất của dạy học toán là dạy tư 
duy toán học.

Trong chương trình Toán 7 trung học cơ sở, Đại 
lượng tỉ lệ là một nội dung có sự chuyển đổi từ nghiên 
cứu các đại lượng bất biến sang đại lượng biến thiên, 
đồng thời có nhiều ứng dụng trong thực tế và các 
ngành khoa học khác. Vì thế dạy học chủ đề đại lượng 
tỉ lệ có nhiều cơ hội để phát triển năng lực TD&LLTH 
cho HS (HS). Bài viết đề xuất một số biện pháp nhằm 
góp phần phát triển năng lực TD&LLTH cho HS 
trong dạy học chủ đề đại lượng tỉ lệ. 
2. Kết quả nghiên cứu
2.1. Năng lực Tư duy và Lập luận toán học

Theo chương trình giáo dục phổ thông môn Toán 
2018 thì năng lực TD&LLTH thể hiện qua việc người 
học thực hiện được các thao tác tư duy: so sánh, phân 
tích, tổng hợp, đặc biệt hóa, khái quát hóa, tương tự, 
quy nạp, diễn dịch. Người học chỉ ra được chứng cứ 
lí lẽ và biết lập luận hợp lí trước khi kết luận. Giải 
thích hoặc điều chỉnh cách thức giải quyết vấn đề 
về phương diện toán học. (Bộ Giáo dục và Đào tạo, 
2018).

Đối với cấp Trung học cơ sở yêu cầu đối với NL 

này HS phải thực hiện được các thao tác của tư duy, 
đặc biệt biết quan sát, giải thích tìm kiếm sự tương 
đồng và khác biệt trong nhiều tình huống và thể hiện 
được kết quả của việc quan sát. Thực hiện được việc 
lập luận hợp lí khi giải quyết vấn đề. Nêu và trả lời 
được câu hỏi khi lập luận, giải quyết vấn đề, các em 
chứng minh được mệnh đề toán học không quá phức 
tạp. (Bộ Giáo dục và Đào tạo, 2018).

Từ các quan niệm về năng lực TD&LLTH, căn cứ 
vào nội dung chủ đề đại lượng tỉ lệ toán 7.  Chúng tôi 
xác định các biểu hiện của năng lực TD&LLTH của 
HS trong học tập chủ đề các đại lượng tỉ lệ: 

Thực hiện tương đối linh hoạt các thao tác tư duy 
đặc biệt là phân tích, tổng hợp trong học tập nội dung 
đại lượng tỉ lệ.

Sử dụng được các phương pháp lập luận, quy nạp và 
suy diễn để giải các bài toán về đại lượng tỉ lệ.

Chỉ ra được chứng cứ, lí lẽ và biết lập luận hợp 
lí khi trình bày các nội dung kiến thức, giải các bài 
toán đại lượng tỉ lệ, bài toán liên quan đến thực tiễn.

Nêu và trả lời được câu hỏi khi lập luận, giải 
quyết vấn đề liên quan đến đại lượng tỉ lệ. Giải thích, 
chứng minh, điều chỉnh được giải pháp thực hiện các 
bài toán đại lượng tỉ lệ về phương diện toán học. 

Một số biện pháp phát triển năng lực tư duy và 
lập luận toán học cho HS trong dạy học chủ đề các 
đại lượng tỉ lệ

Biện pháp 1: Tạo động lực học tập, gây hứng 
thú học tập cho HS trong dạy học chủ đề các đại 
lượng tỉ lệ

Biện pháp này nhằm giúp HS thấy được ý nghĩa, 
vị trí của đại lượng tỉ lệ trong thực tế. Từ đó HS hứng 
thú, tự giác, tích cực và chủ động hơn trong học tập, 
góp phần phát triển năng lực TD&LLTH cho HS. Để 
thực hiện GV có thể lựa chọn các tình huống thực 
tiễn học trò chơi toán học gắn với nội dung bài học 

Phát triển năng lực tư duy và lập luận toán học cho 
học sinh lớp 7 thông qua dạy học chủ đề các đại lượng tỉ lệ
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để gây hứng thú cho HS.
Ví dụ 1: Khơi gợi sự tò mò, muốn khám phá của 

HS liên quan đến khái niệm “Tỉ lệ thức” khi dạy Bài 
Tỉ lệ thức – Dãy tỉ số bằng nhau.

Cho hai laptop DELL và MACBOOK AIR có 
kích thước màn hình (tính theo đơn vị mm) lần lượt 
là 227,6 x 324 và 170,7 x 243. Em hãy lập tỉ số giữa 
chiều rộng và chiều dài của hai màn hình và so sánh 
hai tỉ số vừa tìm được.

Các câu hỏi gợi mở để giải quyết yêu cầu bài toán:
Câu 1: Quan sát hình 1, em sử dụng các giá trị nào 

để tính tỉ số giữa chiều rộng và chiều dài màn hình của 
laptop DELL và MACBOOK AIR?

Hình 2.1. Kích thước của hai chiếc laptop
Câu 2: Lập tỉ số giữa chiều rộng, chiều dài màn 

hình của laptop DELL và MACBOOK AIR và so sánh 
hai tỉ số vừa tìm được?

Qua so sánh kết quả 2 tỉ số giữa chiều rộng và 
chiều dài màn hình của laptop DELL và MACBOOK 
AIR ta được hai tỉ số bằng nhau.

Từ đây chúng ta có thể khái quát hóa nên dạng 
của tỉ lệ thức. Tỉ lệ thức là đẳng thức của hai tỉ số 

d
c

b
a
=

Bài tập trên tạo cơ hội cho HS hình thành và phát 
triển năng lực TD&LLTH thông qua việc tính tỉ số, 
so sánh hai số, khái quát hóa, …

Biện pháp 2: Rèn luyện cho HS sử dụng các 
thao tác tư duy cơ bản thông qua dạy học chủ đề 
các đại lượng tỉ lệ

Việc thực hành, luyện tập sử dụng các thao tác tư 
duy trong học tập chủ đề các đại lượng tỉ lệ sẽ giúp 
cho HS nâng cao khả năng kết hợp và sử dụng linh 
hoạt các thao tác tư duy như phân tích, tổng hợp, so 
sánh, tương tự hóa, trừu tượng hóa, khái quát hóa 
trong học toán, là cơ sở quan trọng trong phát triển 
năng lực TD&LLTH. Để thực hiện biện pháp này 
GV lựa chọn các nội dung, bài toán trong chủ đề đòi 

hỏi sử dụng linh hoạt các thao tác tư duy, hướng dẫn 
HS thực hiện. 

Ví dụ 2: Tính 3 2
3 2

x y zA
a b c
− +

=
− +

 biết 

4x y z
a b c
= = =

GV: Bài toán có tương tự với dạng bài tập nào đã 
học không?

HS: Bài toán có có dữ kiện 4x y z
a b c
= = =  tương 

tự với các dạng bài tập về dãy tỉ số bằng nhau.
GV: Biến đổi dữ kiện đã cho về dạng chứa các hệ 

số có x, y, z trong biểu thức A.

HS:  
x x
a a
= ; 

3
3

y y
b b

−
=
−

 (Ta nhân tử 

và mẫu của phân số y
b

với (-3)).

2
2

z z
c c
=  (Nhân tử và mẫu của phân 

số z
c

với 2).

GV: Để tính A ta áp dụng tính chất 
nào?

HS: Áp dụng tính chất dãy tỉ số bằng nhau để 
tính A.

Áp dụng tính chất của dãy tỉ số bằng nhau ta có:
3 2 3 2 4
3 2 3 2

x y z y z x x z
a b c b c a b c

− − +
= = = = = =

− − +  

Vậy 
3 2 4
3 2

x y zA
a b c
− +

= =
− +

Để giải các bài toán trên, HS thực hiện các thao 
tác tư duy phân tích, tổng hợp,… Trong quá trình dạy 
Toán, thao tác này thường được sử dụng để tìm hiểu 
đề bài, nhận dạng bài toán, phân tích cách diễn đạt 
các mối quan hệ của bài toán, phân tích, câu hỏi, yêu 
cầu của bài toán, ... sau đó tổng hợp các yếu tố, để 
đưa ra cách để giải quyết vấn đề.

Biện pháp 3: Hướng dẫn HS trình bày lời giải 
bài toán chủ đề các đại lượng tỉ lệ có căn cứ, sử 
dụng ngôn ngữ, kí hiệu toán học phù hợp

Mục đích của việc giúp HS tìm cách giải các bài 
toán và trình bày lời giải có góp phấn phát triển khả 
năng lực TD&LLTH. Khi HS tự tìm ra cách giải bài 
toán và trình bày lời giải, họ sẽ phải suy nghĩ, phân 
tích và lập luận về cách giải quyết vấn đề đó. Điều 
này giúp HS đưa ra lập luận logic và có suy nghĩ 
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sáng tạo.
Tập luyện trình bày lời giải có căn cứ cũng giúp 

HS thể hiện tính rõ ràng, logic và chính xác, giúp 
HS hiểu rõ hơn về cách giải bài toán đó và tự tin hơn 
trong việc giải các bài toán khác liên quan.

Ví dụ 3: Ba xưởng may có tổng cộng 186 máy 
may (có cùng năng suất) và mỗi xưởng may được 
giao may một số mét 
vải bằng nhau. Xưởng 
may thứ nhất hoàn 
thành công việc trong 
2 ngày, xưởng may thứ 
hai trong 3 ngày và 
xưởng may thứ ba trong 
5 ngày. Hỏi mỗi xưởng 
may có bao nhiêu máy may.

GV hướng dẫn: Ba xưởng may có tổng cộng 186 
máy may, nghĩa là: x1 + x2 + x3 = 186; Xác định: Số 
ngày hoàn thành công việc và số máy may là các đại 
lượng tỉ lệ thuận hay tỉ lệ nghịch? Từ đó tìm mối liên 

hệ 2x1 = 3x2 = 5x3 hay 1 2 3

1 1 1
2 3 5

x x x
= =

GV: Hướng dẫn HS trình bày lời giải có căn cứ: 
Ta gọi x1, x2, x3 lần lượt là số máy may của các 

xưởng thứ nhất, thứ hai, thứ ba (x1, x2, x3  ∈ N*).
Ba xưởng may có tổng cộng 124 máy may, nghĩa 

là: x1 + x2 + x3 = 186
Vì số ngày hoàn thành công việc tỉ lệ nghịch với 

số máy may nên ta có:

2x1 = 3x2 = 5x3 hay 1 2 3

1 1 1
2 3 5

x x x
= =

Theo tính chất dãy tỉ số bằng nhau, ta có:
1 2 3 1 2 3 186 1801 1 1 1 1 1 31

2 3 5 2 3 5 30

x x x x x x+ +
= = = = =

+ +

Suy ra: 

1 2 3
1 1 1180. 90; 180. 60; 180. 36
2 3 5

x x x= = = = = =

Vậy số máy may của ba xưởng lần lượt là: 90, 60, 
36 (máy).

Biện pháp 4: Vận dụng kiến thức các đại lượng tỉ 
lệ để giải các bài toán thực tế 

Vận dụng kiến thức về các đại lượng tỉ lệ để giải 
các bài toán thực tế là một kỹ năng quan trọng trong 
toán học. Khi HS được hướng dẫn vận dụng tỉ lệ vào 
giải quyết các bài toán thực tế, họ có cơ hội thấy rõ 

sự ứng dụng của kiến thức toán học trong cuộc sống 
hàng ngày, giúp HS nhận thức rõ ràng về tầm quan 
trọng của toán học và khả năng áp dụng nó trong 
nhiều tình huống trong cuộc sống. Điều này giúp họ 
trở nên linh hoạt và tự tin hơn khi đối mặt với các 
vấn đề xảy xa.

Ví dụ 4: 

Đây là bài toán vận dụng tính chất tỉ lệ nghịch 
giữa vận tốc và thời gian. Khi hướng dẫn HS giải bài 
toán HS thấy được ý nghĩa thực tiễn của đại lượng tỉ 
lệ nghịch trong thực tế cũng đồng thời thấy được sự 
phát triển của khoa học kĩ thuật trên đất nước Nhật 
Bản.
3. Kết luận

Bài viết đã đề xuất các biểu hiện và một số biện 
pháp nhằm phát triển năng lực TD&LLTH trong dạy 
học chủ đề các đại lượng tỉ lệ. Ở từng biện pháp, 
tác giả đã trình bày các ví dụ minh hoạ có kèm theo 
các lưu ý khi vận dụng biện pháp. Việc áp dụng hiệu 
quả các biện pháp đã đề xuất vào quá trình dạy học 
sẽ góp phần phát triển năng lực TD&LLTH cho HS. 
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